
Câu 1: Mâu thuẫn sâu sắc nhất trong xã hội Việt Nam thời kì 1930-1931 bấy giờ là 

A. Mâu thuẫn giữa tư sản người Việt với tư sản người Pháp. 

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phản động. 

C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với tay sai phản động Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản Pháp. 

Câu 2: Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2–1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm 

lược Đông Dương? 

A. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương. 

B. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương. 

C. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương. 

D. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

Câu 3: Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì? 

A. Hòa bình, trung lập.  

B. Trung lập tích cực. 

C. Xâm lược các nước láng giềng.  

D. Nhận viện trợ từ các nước. 

Câu 4: Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào được đây không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức 

ASEAN? 

A. Chỉ sự dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên 

B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. 

D. Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội. 

Câu 5: Nguyên nhân có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN và Liên Xô ở 

Đông Âu là 

A. sự tha hoá về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của một số lãnh đạo. 

B. xây dựng mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn và chưa phù hợp. 

C. hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.  

D. chậm sửa đổi trước những biến động của tình hình thế giới. 

Câu 6: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thể hiện như thế nào? 

A. Soạn thảo Luận cương chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua. 

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

C. Chủ trì Hội nghị, soạn thảo Chính cương, Sách lược vắn tắt. 

D. Đào tạo thanh niên giác ngộ cách mạng. 

Câu 7. Đầu 1950, Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương chứng tỏ  

A. cuộc chiến tranh Đông Dương mang thêm tính chất của cuộc Chiến tranh lạnh.  

B. Mĩ sẽ thay thế Pháp tại chiến trường Đông Dương.  

C. nhân dân Đông Dương giờ đây chỉ tập trung đối phó với Mĩ. 

D. Mĩ chỉ muốn hỗ trợ Pháp trong chiến tranh Đông Dương. 

Câu 8. N.Manđêla có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi  

A. Là người lãnh đạo đấu tranh chống chế độ Apacthai. 

B. Là người tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai. 

C. Là người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai. 

D. Là người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai. 

Câu 9. Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế 



giới thứ nhất là gì? 

A. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch. 

B. Không cho nông dân tham gia sản xuất. 

C. Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản. 

D. Tước đoạt ruộng đất của nông dân. 

Câu 10: Nhận xét như thế nào về việc xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương tại 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 – 1936)? 

A. Hội nghị đã giải quyết được mâu thuẫn trước mắt của dân tộc. 

B. Đảng đã xác định được chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc. 

C. Phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Đông Dương và thế giới lúc bấy giờ. 

D. Hội nghị đã xác định được mục tiêu trước mắt của cách mạng nước ta. 

Câu 11: Mục tiêu của ta trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950, ngoại trừ 

A. giam chân địch ở vùng rừng núi.  

B. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch. 

C. khai thông đường biên giới Việt-Trung.  

D. mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc. 

Câu 12: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc Pháp ở Việt Nam có điểm gì mới?  

A. Hạn chế sự phát triển các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng 

B. Qui mô khai thác lớn hơn, triệt để hơn, xã hội bị phân hóa sâu sắc. 

C. Cướp đoạt toàn bộ ruông đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su 

D. Tăng cường vốn đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế 

Câu 13: Hai khẩu hiệu chính trị mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng 1930 – 

1931 là. 

A. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”. 

B. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”. 

C. "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến", "Thả tù chính trị". 

D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. 

Câu 14: Năm 1975 nhân dân các nước ở Châu Phi đã hoàn thành công cuộc đấu tranh 

A. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân mới, chế độ A-pac-thai. 

B. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân mới, giành độc lập dân tộc. 

C. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập dân tộc. 

D. đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân cũ, chế độ A-pac-thai. 

Câu 15: Sự kiện nào sau đây mở ra một chương mới cho chính sách “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” quan hệ 

đối ngoại của Việt Nam? 

A. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN (1995). 

B. Việt Nam tham gia vào tổ chức WTO (2007). 

C. Việt nam tham gia vào Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). 

D. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977). 

Câu 16: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam vì 

A. công nhân là lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất mới. 

B. giai cấp công nhân là lực lượng đông đảo. 

C. công nhân có ý thức quyền lợi giai cấp. 

D. giai cấp công nhân có tinh thần Cách mạng triệt để. 



Câu 17. Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?  

A. Liên minh công-nông vững chắc. 

B. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

C. Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân.  

D. Phát xít Nhật bị quân Đồng minh đánh bại, kẻ thù chính củaĐông Dương đã gục ngã.  

Câu 18. Trong những năm 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với họat động của Nguyễn Ái 

Quốc? 

A. Nguễn Ái quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

C. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga. 

D. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai. 

Câu 19. Cách mạng tháng Tám 1945 đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít của thế giới là vì  

A. đã giành chính quyền ở Hà Nội sớm nhất. 

B. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Nhật. 

C. đã lật đổ nền thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam. 

D. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Pháp, Nhật. 

Câu 20: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính của cải để giữ vững quyền tự 

do độc lập ấy” là nội dung của văn kiện nào dưới đây? 

A. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng. 

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

C. Tuyên ngôn Độc lập. 

D. Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh. 

Câu 21: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ so với kinh tế Tây Âu và Nhật Bản là gì? 

A. Kinh tế Mĩ phát triển nhanh, nhưng thường xuyên xảy ra nhiều cuộc suy thoái.  

B. Kinh tế Mĩ phát triển đi đôi với phát triển quân sự 

C. Kinh tế Mĩ bị các nước tư bản Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh gay gắt 

D. Kinh tế Mĩ phát triển nhanh và luôn giữ vững địa vị hàng đầu 

Câu 22: Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946)? 

A. Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam 

B. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ. 

C. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do, nằm trong khối Liên Hiệp Pháp.  

D. Ta đồng ý cho Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Trung Hoa Dân Quốc. 

Câu 23: Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây? 

A. Liên hợp quốc (UN).  

B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

C. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).  

D. Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

Câu 24: Việc Liên Xô là một trong năm nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý 

nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế? 

A. Thể hiện là tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình an ninh thế giới.  

B. Góp phần hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.  

C. Khẳng định vai trò tối cao của năm nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc. 

D. Tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau năm 1945 

Câu 25. Nhận xét nào dưới đây là đúng với tác động chủ trương “vô sản hóa” đối với phong trào công nhân?  



A. Phong trào công nhân đã chuyển biến mạnh mẽ về chất. 

B. Phong trào công nhân được đánh dấu bước tiến mới tăng nhanh về số lượng.  

C. Phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác. 

D. Phong trào công nhân có bước chuyển biên mạnh mẽ, có sự liên kết chặt chẽ hơn.  

Câu 26. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?  

A. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh ngoại giao. 

B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. 

C. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh báo chí. 

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh nghị trường. 

Câu 27. Khó khăn cơ bản nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt sau cách mạng tháng Tám 

1945? 

A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc dậy chống phá cách mạng. 

B. Nạn đói, nạn dốt đang đe doạ nghiêm trọng. 

C. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

D. Ngoại xâm và nội phản. 

Câu 28: Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là gì? 

A. Chống chủ nghĩa thực dân.  

B. Chống chế độ phản động thuộc địa 

C. Chống chủ nghĩa đế quốc.  

D. Chống chủ nghĩa phát xít. 

Câu 29: Biện pháp cơ bản nào dưới đây của Chính phủ đã kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính nước ta sau 

cách mạng tháng Tám 1945? 

A. Kí sắc lệnh ban hành tiền Việt Nam.  

B. Quyết định lưu hành tiền Việt Nam. 

C. Quyết định thành lập Ngân hàng Việt Nam.  

D. Phát động phong trào “Tuần lễ vàng”. 

Câu 30: Lí giải nguyên nhân vì sao từ những năm 80 trở đi, mối quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô chuyển sang đối 

thoại và hòa hoãn? 

A. Mĩ chấm dứt các cuộc chạy đua vũ trang. 

B. Kinh tế của Tây Âu và Nhật Bản vươn lên. 

C. Cô lập phong trào giải phóng dân tộc. 

D. Địa vị kinh tế, chính trị của Mĩ và Liên Xô suy giảm. 

Câu 31: Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng 

là gì? 

A. Xác định chiến lược cách mạng Việt Nam.  

B. Xác định vị trí cách mạng Việt Nam. 

C. Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam.  

D. Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng. 

Câu 32: Điểm khác biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ với các nước Đông Nam Á là gì?  

A. Khuynh hướng đấu tranh.  

B. Giai cấp lãnh đạo. 

C. Tổ chức lãnh đạo.  

D. Hình thức đấu tranh. 

Câu 33: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười". Câu thơ đó nói lên cảm xúc của 



Nguyễn Ái Quốc trong hoàn cảnh nào? 

A. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.  

B. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. 

C. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.  

D. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin. 

Câu 34: Biến động nào của tình hình thế giới những năm 1989 - 1991 tạo bất lợi cho phong trào giải phóng dân 

tộc ở Mĩ la tinh? 

A. Sự vươn lên của Tây Âu  

B. Sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. 

C. Xô- Mĩ tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh.  

D. Sự sụp đổ trật tự hai cực Ianta. 

Câu 35: Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần đạt tới đỉnh 

cao? 

A. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết. 

B. Phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. 

C. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để. 

D. Đã thực hiện được liên minh công - nông vững chắc. 

Câu 36: Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là 

A. sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ tư sản. 

B. sự sụp đổ của mô hình nhà nước dân chủ nhân dân. 

C. sự sụp đổ của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa. 

D. sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp. 

Câu 37: Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”? 

A. Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman.  

B. Chiến lược toàn cầu của Tổng thống Mĩ Rudoven. 

C. Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan.  

D. Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ. 

Câu 38: Vì sao nói "Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh"?  

A. Quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. 

B. Số lượng thành viên nhiều. 

C. Chiếm khoảng % GDP của toàn thế giới. 

D. Kết nạp tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị. 

Câu 39: Việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (EURO) ở nhiều nước EU có tác dụng quan trọng gì?  

A. Thuận lợi trao đổi mua bán giữa các nước 

B. Thống sự kiểm soát tài chính của các nước. 

C. Thống nhất tiền tệ, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

D. Thống nhất chế độ đo lường và dễ dàng trao đổi mua bán. 

Câu 40: Thành tựu nào được xem là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 - 1973? 

A. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới. 

B. Là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. 

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

D. Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. 


